
ABSTRACT
NURSING CARE FOR GASTRIC CANCER PATIENTS

WITH POSTOPERATIVE ADJUVANT CHEMORADIATION

Objective: To evaluate toxicities of postoperative adjuvant chemoradiation regimen using oral capecitabine
during radiation in gastric cancer and then recommend nursing care plan for patients.
Methods: Ninety-eight patients who had underwent potentially curative resection for stage II-IV (MO)
gastric adenocarcinoma at Cancer Center Hue Central Hospital Vietnam between September 2010 and
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TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá độc tính của phác đồ xạ trị phối hợp capecitabine điều trị bổ trợ sau mổ ung thư dạ dày,
từ đó đề xuất công tác chăm sóc điều dưỡng cho bệnh nhân.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 98 bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến dạ dày giai đoạn 11- IV
(MO) (UICC 2009), đã được mỗ cắt toàn bộ hoặc bán phần dạ dày, có hoặc không có vét hạch D2, điều trị
xạ- hóa bổ trợ tại Khoa Xạ trị- Trung tâm Ung Bướu Bệnh viện Trung ương Huế, từ tháng 9/2010 đến tháng
12/2012. Phác đồ bao gồm Capecitabine (Xeloda®) 645mg/m3/ngày x 25 ngày trong suốt thời gian xạ trị,
tổng liều 45Gy vào giường u và hạch vùng, 180cGy/phân liều × 25.
Kết quả: Tuổi trung bình 57,05$ 0,97 (36-77). Tỷ lệ nam/nữ: 2,6/1. Tất cả các bệnh nhân đều hoàn thành
liệu trình điều trị. Tỷ lệ độc tính độ 3/4 bao gồm sút cân (27,4%), nôn mửa (10,7%), tiêu chảy (4,8%), giảm
bạch cầu trung tính (7,1%), thiếu máu (5,9%) và giảm tiểu cầu (2,4%). Với thời gian theo dõi trung bình 16,9
≤ 0,7 tháng (6- 29 tháng), 32 trong số 82 bệnh nhân có theo dõi (39, 1%) được đánh giá là thất bại điều trị,
trong đó 13 bệnh nhận (15,9%) tử vong do suy mòn.
Kết luận: Đối với ung thư dạ dày điều trị xạ - hóa bỗ trợ sau mổ, công tác chăm sóc điều dưỡng cần được
chú trọng thực hiện đúng mức nhằm làm giảm tỷ lệ độc tính, nâng cao hiệu quả và chất lượng điều trị, chất
lượng sống của bệnh nhân.
Từ khóa: Ung thư dạ dày, xạ hóa trị bổ trợ, capecitabine.
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